
TRƯỜNG MN THANH SƠN

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2

Thứ 2 

PTTM

Ca hát: 

Không xả rác

PTTC

 Ném trúng 

đích thẳng 

đứng bằng 2 

tay

PTTC

 Ném trúng 

đích thẳng 

đứng bằng 2 

tay

PTTM

 Cắt dán: 

Cây xanh

PTTC

 Trườn theo 

hướng thẳng

PTNT:

 Gộp hai 

nhóm đối 

tượng  trong 

PV 4

PTTM

 Cắt dán: 

Thời trang 

tái chế

PTTC: Đi 

nâng cao đùi

PTTCKNXH

-TM:

 Ca hát: Con 

gà trống

PTTC:

 Đi bước vào 

các ô

Thứ 3 

PTTC

Ném trúng 

đích thẳng 

đứng bằng 2 

tay

PTNN

 Làm quen 

chữ cái i,t,c

PTNN

Kể lại 

truyện: 

Chiếc ấm 

sành nở hoa

PTTC

Trườn theo 

hướng thẳng

PTTM

 Thiết kế, 

chế tạo túi 

giấy thay thế 

túi nilon

PTTC:

   Trườn theo 

hướng thẳng

PTTC

 Trườn chui 

qua cổng

PTNT: Xếp 

xen kẽ (AB)

PTTC:

 Đi bước vào 

các ô

PTTCKNXH

-TM:

 Ca hát: Con 

gà trống

Thứ 4 

PTNN

Làm quen 

chữ cái “i t 

c’’

PTNT

 Gộp/tách 

các nhóm 

đối tượng 

trong phạm 

vi 8

PTTM

Ca hát: 

Không xả rác

PTTM

 Hát: Điều 

đó tùy thuộc 

hành động 

của bạn

PTNT

 Điều kỳ 

diệu từ giấy

PTTC – 

KNXH:

 Bé bỏ rác 

đúng nơi quy 

định

PTNN

 Truyện: Khỉ 

và Thỏ hãy 

bỏ rác vào 

thùng

 PTTM:Dạy 

hát''Con diều 

giấy ''

PTNT:

 Nhận biết 

tập nói: Con 

mèo

PTNT:

 Nhận biết 

tập nói: Con 

mèo

Thứ 5 

PTNT

Khám phá 

các loại giấy

PTNN

 Vè: Hãy nhớ

PTNT

 Gộp/tách  

trong phạm 

vi 8

PTNT

Gộp hai 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 4

PTTM

 Hát: Điều 

đó tùy thuộc 

hành động 

của bạn

PTTM:

 VĐ múa 

bài: trái đất 

này là của 

chúng mình

PTNT

 Tách 1 

nhóm đối 

tượng  trong 

phạm vi 3 

PTNN:Vứt 

rác vào thùng 

PTNN:

 Đồng dao: 

Con cua

PTTCKNXH 

– TM:

 Nặn con 

giun

Thứ 6 

PTNN

Thơ: Vứt rác 

đúng chỗ

PTTM 

 Cắt dán diều 

giấy

PTTM

Thiết kế túi 

giấy thay thế 

túi nilon 

PTNN

Vè môi 

trường

PTNN

 Kể chuyện: 

Tâm sự của 

vỏ hộp

PTNN: 

 Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Tâm sự của 

vỏ hộp

PTTM

 Ca hát: Con 

diều giấy

PTTM: Cắt 

dán thời 

trang tái chế

PTTCKNXH 

– TM:

 Nặn con 

giun

PTNN:

 Thơ ” Con 

cá vàng”

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỀ TÁI CHẾ (MG) ĐỘNG VẬT (NT)
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Thứ 2 

PTTM

Cắt dán: 

Thời trang 

tái chế 

PTTC

 Trèo lên 

xuống 7 

gióng thang 

ở độ cao 

1,5m

PTTC

Trèo lên 

xuống 7 

gióng thang 

ở độ cao 

1,5m

PTTM

VĐ theo tiết 

tấu chậm 

“Em vẽ môi 

trường màu 

xanh

PTTC

 Đập và bắt 

bóng tại chỗ

PTNT:

 Xếp tương 

ứng 1 - 1, 

ghép đôi

PTTC

 Lăn bóng 

từng đôi

PTTC: Bò 

chui qua 

cổng

PTTC:

 Đi kết hợp 

với chạy

PTNN:

 Thơ ” Con 

cá vàng”

Thứ 3 

PTTC

Trèo lên 

xuống 7 

gióng thang 

ở độ cao 

1,5m

PTNT

 Khám phá 

các loại chai 

nhựa

PTTCKNXH

 Thám hiểm 

sân trường

PTTC

Đập và bắt 

bóng tại chỗ

PTNT

 Gộp hai 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 4

PTTC:

 Đập và bắt 

bóng tại chỗ

PTTM

 Vận động: 

Trái đất này 

là của chúng 

mình

PTNT: Phân 

loại rác thải

PTNT:

 Nhận biết 

phân biệt 

con tôm - 

con cá

PTTC:

 Đi kết hợp 

với chạy

Thứ 4 
Nghỉ tết 

dương lịch

Nghỉ tết 

dương lịch

Nghỉ tết 

dương lịch

Nghỉ tết 

dương lịch

Nghỉ tết 

dương lịch

Nghỉ tết 

dương lịch

Nghỉ tết 

dương lịch

Nghỉ tết 

dương lịch

Nghỉ tết 

dương lịch

Nghỉ tết 

dương lịch

Thứ 5 

PTNT

Gộp/tách các 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 8

PTTM 

 Ca hát: 

Không xả rác

PTNT

NB, gọi tên 

khối vuông, 

khối chữ nhật

PTNT

KPKH:  Bé 

tìm hiểu về 

giấy.

PTNN

 Thơ: Bác 

quét rác

PTNN:

 Dạy trẻ 

thuộc bài vè: 

Hãy nhớ

PTNT

 Phân loại 

rác thải

PTNN: 

Truyện khỉ 

và Thỏ hãy 

bỏ rác vào 

thùng

PTNN:

 Thơ ” Con 

cá vàng”

PTNT:

 Nhận biết 

phân biệt 

con tôm - 

con cá

Thứ 6 

PTNN

Kể lại 

truyện: 

Chiếc ấm 

sành nở hoa

PTNN

 Thơ: Bé bảo 

vệ môi 

trường

PTNN

 Thơ: Vứt 

rác đúng chỗ

PTNN

Thơ: Không 

vứt rác ra 

đường

PTTM

 Cắt dán cây 

xanh

PTTM: 

 Cắt dán cây 

xanh

PTNN

 Thơ: Vứt 

rác đúng chỗ

PTMT: VĐ 

múa: Trái 

đất này là 

của chúng 

mình

PTTCKNXH

-TM:

 Vận động 

BH: Con gà 

trống

PTNN:

 Kể truyện 

cho bé nghe: 

Qủa trứng

Thứ 2 

PTTM

Thiết kế túi 

giấy thay thế 

túi nilon 

PTTC

 Bật xa tối 

thiểu 50cm

PTTC

Bật xa tối 

thiểu 50cm

PTTC-

KNXH

Bỏ rác đúng 

nơi quy định

PTNN

 Vè bé đố

PTNT

 XĐ vị trí đồ 

vật so với 

bản thân trẻ 

và bạn khác 

(phía phải - 

phía trái)

PTTC-

KNXH

 Bé bảo vệ 

môi trường

PTCT: Lăn 

bóng từng đôi

PTTCXH-

TM:

 Ca hát: Cá 

vàng bơi

PTTCXH-

TM:

 Ca hát: Là 

con mèo
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Thứ 3 

PTTC

Bật xa tối 

thiểu 50cm

PTTCKNXH

 Dạy trẻ 

phân loại rác 

thải

PTNT

 Dạy trẻ 

phân loại rác 

thải

PTTC

Nhảy lò cò
PTTC

 Nhảy lò cò

PTTC:

 Nhảy lò cò 

3m

PTTC

 Đi nâng cao 

đùi

PTNT: Tách 

1 nhóm đối 

tượng  trong 

phạm vi 3 

thành 2 nhóm

PTTC:

 Chơi tháo 

lắp vòng

PTTC:

 Chơi tháo 

lắp vòng

Thứ 4 

PTTC-

KNXH

Dạy trẻ phân 

loại rác thải

PTNT

 Nhận biết 

khối vuông, 

khối chữ nhật

PTNN

Làm quen 

chữ cái “i t 

c’’

PTNN

Kể chuyện: 

Tâm sự của 

vỏ hộp

PTNT

 Xđ vị trí đồ 

vật với bản 

thân trẻ và  

bạn khác ( 

phải –  trái)

PTTM: 

 Dạy trẻ 

thuộc bài 

hát: Em yêu 

cây xanh

PTNT

 Xếp xen kẽ 

(AB) PTTCKNXH

: Bé bảo vệ 

môi trường

PTNT:

 Nhận biết 

kích thước to 

– nhỏ

PTNT:

 Nhận biết 

kích thước to 

– nhỏ

Thứ 5 

PTNT

Nhận biết, 

gọi tên khối 

vuông, khối 

chữ nhật 

PTNN

 Kể lại 

chuyện: 

Vương quốc 

rác

PTTM

Cắt dán: 

Thời trang 

tái chế 

PTNT

 Xđ vị trí đồ 

vật với bản 

thân trẻ và  

bạn khác ( 

phải –  trái)

PTTM

 VĐ theo tiết 

tấu chậm 

“Em vẽ môi 

trường màu 

xanh”

PTNN:

 Dạy trẻ 

thuộc bài 

thơ: Bé giữ 

vệ sinh môi 

trường

PTNN

 Đồng dao: 

Hãy nhớ PTNN: 

Đồng dao: 

Hãy nhớ

PTNN:

 Kể truyện 

cho bé nghe: 

Qủa trứng

PTNN:

 Đồng dao: 

Con voi

Thứ 6 

PTNN

Đồng dao: 

Hãy nhớ

PTTM 

 Steam: 

Thiết kế 

thùng rác

PTNN

Đồng dao: 

Hãy nhớ

PTTM

Thiết kế: Túi 

giấy

TC-KNXH

 Bỏ rác đúng 

nơi quy định

TTTM:

 Thiết kế chế 

tạo chiếc lăn 

sắc màu 

(EDP)

PTTM

 Thiết kế túi 

giấy thay thế 

túi nilon

PTTM: Thiết 

kế túi giấy 

thay thế tui 

nilon

TCKNXH – 

TM:

  Di màu con 

gà

TCKNXH – 

TM:

  Di màu con 

gà

Thanh Sơn, ngày 25 tháng 12 năm 2024
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